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MÔN THI : KOR 359 (B-X-J) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 416/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206720699 Nguyễn Minh Anh KOR 359 B K29NHT

2 30206763145 Nguyễn Thị Trâm Anh KOR 359 B K30NHT

3 29206738023 Lê Thị Thái Bình KOR 359 B K29NHB

4 29208222768 Hồ Thị Hà Diễm KOR 359 B K29NHB

5 30206550555 Võ Thị Thanh Diệu KOR 359 B K30NHB

6 29206757769 Nguyễn Kỳ Duyên KOR 359 B K29NHB

7 29206700044 Trần Thị Hà Giang KOR 359 B K29NHB

8 29206757904 Hồ Thị Hương Giang KOR 359 B K29NHB

9 29206743794 Nguyễn Lê Ánh Hà KOR 359 B K29NHT

10 30206721882 Trần Thị Thanh Kiều KOR 359 B K30NHD

11 29206741516 Lê Thị Thùy Linh KOR 359 B K29DHD

12 29206727558 Trương Thị Vân Ly KOR 359 B K29NHB

13 29206754533 Nguyễn Khánh Ly KOR 359 B K29NHB

14 30218125281 Trần Văn Nghĩa KOR 359 B K30DHD

15 30200340572 Trần Thị Ánh Nguyệt KOR 359 B K30NHD

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN
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MÔN THI : KOR 359 (B-X-J) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 416/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206732055 Nguyễn Thị Tuyết Nhi KOR 359 B K29NHT

2 29206757684 Phan Yến Nhi KOR 359 B K29NHB

3 29206762030 Trần Thị Tuyết Nhi KOR 359 B K29NHB

4 30206547549 Võ Thị Yến Nhi KOR 359 B K30NHD

5 30206727669 Tiêu Tuyết Nhi KOR 359 B K30NHT

6 30206754958 Nguyễn Ngọc Nhi KOR 359 B K30NHT

7 29206723476 Phạm Trương Quỳnh Như KOR 359 B K29NHB

8 30206525709 Nguyễn Thị Quỳnh Như KOR 359 B K30NHD

9 30206738995 Đặng Thị Bảo Quyên KOR 359 B K30NHB

10 30207141310 Phan Thị Thanh Thảo KOR 359 B K30NHB

11 29208163121 Tăng Oanh Thư KOR 359 B K29NHT

12 30206728317 Đặng Trúc Thư KOR 359 B K30NHB

13 29206740085 Nguyễn Thanh Thương KOR 359 B K29NHB

14 29206758096 Phan Thị Diệu Thương KOR 359 B K29DHD

15 29206764859 Phùng Thị Quỳnh Tiên KOR 359 B K29NHB
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MÔN THI : KOR 359 (B-X-J) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29212353401 Hồ Bảo Toàn KOR 359 B K29NHB

2 30206727628 Lê Thị Bảo Trâm KOR 359 B K30NHB

3 29206739103 Phan Linh Trang KOR 359 B K29NHB

4 29206758783 Nguyễn Thị Quỳnh Trang KOR 359 B K29NHB

5 29206731814 Thái Thị Thanh Trúc KOR 359 B K29NHB

6 29208155350 Trần Phương Nhã Uyên KOR 359 B K29DHD

7 29206755508 Dương Thảo Vy KOR 359 B K29NHB

8 29204634599 Nguyễn Thị Hồng Yến KOR 359 B K29NHB

9 29206758095 Nguyễn Thị Thúy An KOR 359 J K29NHB

10 30206520619 Hoàng Tường Anh KOR 359 J K30NHB

11 30206732959 Nguyễn Song Hoài Anh KOR 359 J K30NHB

12 30206754895 Lê Thị Thùy Dung KOR 359 J K30NHB

13 30208041677 Lê Thanh Sương Giang KOR 359 J K30NHB

14 29206755127 Trần Nguyên Hằng KOR 359 J K29NHB
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MÔN THI : KOR 359 (B-X-J) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206744213 Cao Thị Mỹ Hậu KOR 359 J K30NHB

2 29206754908 Lữ Thị Diệu Hoa KOR 359 J K29NHB

3 30206763946 Phạm Thị Mỹ Hòa KOR 359 J K30NHB

4 30216747517 Trần Đoàn Gia Huân KOR 359 J K30NHB

5 29206765406 Trần Lệ Hương KOR 359 J K30NHB

6 30206724948 Nguyễn Thị Phương Liên KOR 359 J K30NHT

7 30206754927 Phạm Thị Thùy Linh KOR 359 J K30NHB

8 30216764356 Nguyễn Vũ Thành Long KOR 359 J K30NHT

9 30206553080 Đặng Ngọc Trúc Ly KOR 359 J K30NHB

10 30206733008 Lương Hoạ My KOR 359 J K30NHB

11 29206765824 Nguyễn Trần Bảo Ngọc KOR 359 J K29NHB

12 30206724015 Nguyễn Trương Yến Nhi KOR 359 J K30NHT

13 30206727043 Phan Thị Yến Nhi KOR 359 J K30NHB

14 30206732991 Ngô Trần Phương Nhi KOR 359 J K30NHB
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MÔN THI : KOR 359 (B-X-J) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206749275 Võ Ngọc Nhi KOR 359 J K30NHB

2 30206754956 Lê Thị Yến Nhi KOR 359 J K30NHB

3 30206763528 Phạm Uyên Nhi KOR 359 J K30NHB

4 29206752098 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như KOR 359 J K29HP-NHQ NỢ HP

5 30206563532 Phạm Thị Tuyết Nhung KOR 359 J K30NHB

6 30206244477 Nguyễn Thị Hồng Phấn KOR 359 J K30NHT

7 28203680336 Nguyễn Thị Mỹ Phúc KOR 359 J K29NHB

8 30206726573 Trần Như Phúc KOR 359 J K30NHB

9 28207305778 Lâm Thế Phương KOR 359 J K29HP-NHQ

10 30206763200 Dương Đông Phương KOR 359 J K30NHB

11 30206754976 Lê Thị Mỹ Tâm KOR 359 J K30NHT

12 30206726484 Hồ Hoàng Anh Thư KOR 359 J K30NHT

13 29206560510 Tạ Thị Yến Thương KOR 359 J K29NHB

14 30206759273 Ngô Thị Thu Thủy KOR 359 J K30NHB
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MÔN THI : KOR 359 (B-X-J) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206740581 Nguyễn Thị Thanh Trà KOR 359 J K30NHB

2 30205136170 Nguyễn Thùy Trang KOR 359 J K30NHB

3 30206752186 Cao Thị Vân KOR 359 J K30NHB

4 30206753573 Võ Hoài Vy KOR 359 J K30NHT

5 29206732080 Đặng Thị Huyền Anh KOR 359 X K29NHB

6 29206752387 Nguyễn Thị Ngọc Anh KOR 359 X K29NHD

7 29206757727 Cai Vũ Phương Anh KOR 359 X K29NHB

8 29206759011 Hà Thị Lý Anh KOR 359 X K29NHD

9 29206759348 Bùi Thị Phương Anh KOR 359 X K29NHD

10 29206758892 Trần Thị Bích Diễm KOR 359 X K29NHB

11 29206555658 Huỳnh Đặng Mỹ Hân KOR 359 X K29NHB

12 29206758325 Lê Thu Hảo KOR 359 X K29NHB

13 29206734873 Nguyễn Thị Mỹ Hiếu KOR 359 X K29NHB

14 29206757695 Lê Thị Xuân Hương KOR 359 X K29NHB
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MÔN THI : KOR 359 (B-X-J) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206764565 Phạm Thị Hoài Khân KOR 359 X K29NHD

2 29206747906 Đỗ Thị Hương Kiều KOR 359 X K29NHB

3 29206961121 Võ Thị Mỹ Lộc KOR 359 X K29NHB

4 29206737550 Hoàng Thị Mỹ Ly KOR 359 X K29NHB

5 29208127417 Vũ Thị Vân Ly KOR 359 X K29NHB

6 29208140169 Dương Thị Uyển My KOR 359 X K29NHB

7 29206741296 Võ Thị Thu Nga KOR 359 X K29NHD

8 29206759010 Trần Thanh Ngọc KOR 359 X K29NHB

9 29206556976 Lê Huỳnh Uyên Nhi KOR 359 X K29NHD

10 29206748387 Đoàn Thị Tú Quyên KOR 359 X K29NHB

11 29206760287 Huỳnh Phan Trúc Quỳnh KOR 359 X K29NHB

12 29206764768 Đặng Phạm Phương Thảo KOR 359 X K29NHT

13 29206760235 Lê Thị Anh Thư KOR 359 X K29NHB

14 29206765082 Lê Thị Thanh Thuận KOR 359 X K29NHB
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MÔN THI : KOR 359 (B-X-J) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206737801 Hoàng Thị Tình KOR 359 X K29NHD

2 29206756076 Trương Hòa Bảo Trâm KOR 359 X K29NHB

3 29208163431 Trần Thị Huyền Trang KOR 359 X K29NHB

4 29206760617 Nguyễn Anh Trúc KOR 359 X K29NHB

5 29206760619 Trần Thị Thu Trúc KOR 359 X K29NHB

6 29204638424 Nguyễn Thị Ánh Tú KOR 359 X K29NHB

7 29206558749 Trần Thị Tuyền KOR 359 X K29NHB

8 29206757900 Trần Khánh Uyên KOR 359 X K29NHD

9 29206759211 Nguyễn Thị Thảo Uyên KOR 359 X K29NHB

10 29206765754 Phạm Nguyễn Phương Uyên KOR 359 X K29NHD

11 29206737144 Hồ Hứa Nhã Vi KOR 359 X K29NHB

12 29206737466 Nguyễn Ngọc Thảo Vy KOR 359 X K29NHD

13 29208262096 Lê Thị Như Ý KOR 359 X K29NHB

14 29206752340 Võ Thị Tuyết Yên KOR 359 X K29NHB
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